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DANH MUC THUOC BAO VE THU'C VAT CAM SU DUNG TAI VIET NAM
(Ban hanh kem theo Thong tu s6 /2025/TT-BNNMT ngay  thdng

cua B¢ truong By Nong nghiép va Moi truong)
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Thoi gian ky: 2025-12-26T15:43:48+07:00

T S ~ HOAT CHAT/
THUOC BAO VE THUC VAT KY THUAT (COMMON NAME)
Thubc trir siu, thudc bio quan 14m san
1 Aldrin
2 BHC, Lindane
3 Cadmium compound (Cd)
4 Carbofuran
5 Chlordane
6 Chlordimeform
7 DDT
8 Dieldrin
9 Endosulfan
10 Endrin
11 Heptachlor
12 Isobenzan
13 Isodrin
14 Lead (Pb)
15 Methamidophos
16 Methyl Parathion
17 Monocrotophos
18 Parathion Ethyl
19 Sodium Pentachlorophenate monohydrate
20 Pentachlorophenol
21 Phosphamidon
22 Polychlorocamphene




23 | Trichlorfon (Chlorophos)

Thudc trir bénh

1 Arsenic (As)

2 Captan

3 Captafol

4 Hexachlorobenzene
5 Mercury (Hg)

6 Selenium (Se)

Thubc trir chudt

1 | Talium compond

Thuoc trir c6

1 | 2,4,5-T




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-12-26T15:43:48+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Kèm theo văn bản số 75/2025/TT-BNNMT của BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG




